                  BÀI 2: TRẬT TỰ THẾ GIỚI TRONG CHIẾN TRANH LẠNH
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1. Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mỹ, gây nên cuộc Chiến tranh lạnh?
A. Thông điệp Tổng thống Tơ-ru-man (3/1947).        B. Sự ra đời của kế hoạch Mác-san (6/1947).
C. Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời (1/1949).      D. Thành lập Tổ chức quân sự NATO (4/1949).
Câu 2. Quyết định nào sau đây không phải là của Hội nghị I-an-ta (2/1945)?
A. Thành lập tổ chức quốc tế là Liên hợp quốc.    
B. Thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. Hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh. 
D. Phân chia phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, Mỹ.
Câu 3. Mục tiêu chung được các cường quốc thỏa thuận trong hội nghị I-an-ta (2/1945) là
A. chấm dứt tình trạng nội chiến ở Trung Quốc, Áo và Phần Lan.
B. thủ tiêu chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. xây dựng nước Đức trở thành quốc gia thống nhất và dân chủ.
D. tiêu diệt tận gốc phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
Câu 4. Để tiêu diệt chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và nhanh chóng kết thúc chiến tranh, hội nghị I-an-ta đã quyết định
A. Anh, Pháp, Mỹ sẽ tham gia chiến tranh chống Nhật ở châu  Âu.
B. Anh và Liên Xô tiêu diệt lực lượng quân Nhật tại Trung Quốc.
C. Liên Xô sẽ đánh Nhật ở Châu Á sau khi đánh bại phát xít Đức. 
D. Liên Xô không đưa quân đội tham gia chống Nhật tại Châu Á.
Câu 5. Năm 1989, tại đảo Man-ta, Mỹ và Liên Xô đã có hành động nào sau đây?
A. Tuyên bố chung về vũ khí chiến lược.                    B. Ký nhiều hiệp định thương mại tự do.
C. Tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.                     D. Cam kết hòa bình giữa Mỹ và Liên Xô.
Câu 6. Sự kiện nào sau đây đánh dấu trật tự hai cực I-an-ta chấm dứt?
A. Liên Xô chính thức tan rã (12/1991).                            B. Chiến tranh lạnh kết thúc (1989).
C. Bức tường Béc-lin sụp đổ (1989).                                 D. Khủng hoảng năng lượng (1973).
Câu 7. Sự kiện nào sau đây có ý nghĩa mở ra bước đột phá đầu tiên đối với trật tự thế giới hai cực I-an-ta?
A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949).     B. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam (8/1945). 
C. Chế độ độc tài thân Mỹ thất bại ở Cuba (1959). D. Anh, Pháp rút quân khỏi kênh đào Xuy-ê (1956).
Câu 8. Nội dung tranh cãi gay gắt quyết liệt nhất trong hội nghị I-an-ta (2/1945) là
A. quốc gia nào sẽ tham chống Nhật ở châu Á.         B. phân chia phạm vi ảnh hưởng sau chiến tranh.
C. ranh giới phân chia để chiếm đóng Triều Tiên.       D. số phận của các nước phát xít sau chiến tranh.
Câu 9. Xu thế hoà hoãn Đông-Tây xuất hiện có tác động như thế nào đến trật tự hai cực I-an-ta?
A. Đã xuất hiện xu thế đa cực.				B. Các mâu thuẫn càng sâu sắc.
C. Làm suy yếu trật tự hai cực.				D. Đã củng cố trật tự hai cực.
Câu 10. Một trong những biểu hiện của xu thế hoà hoãn Đông - Tây là
A. các cuộc gặp gỡ cấp cao Xô - Mỹ.                   B. khủng hoảng năng lượng, dầu mỏ.
C. Cách mạng Trung Quốc thắng lợi.                   D. sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản.
Câu 11. Một trong những mục đích của Mỹ khi thành lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 1949 là
A. chống lại Liên Xô và các nước Đông  Âu.            B. muốn bán vũ khí cho các nước đồng minh.
C. chuẩn bị phát động chiến tranh chống Đức.          D. tấn công tyêu diệt các nước tư bản chủ nghĩa.
Câu 12. Sự kiện đánh dấu Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới là
A. thắng lợi của cách mạng Cuba (1959).                    B. Liên Xô đã thành lập khối SEV (1949).
C. thông điệp của Tổng thống Mỹ (1947).                    D. sự ra đời của NATO và Vác-sa-va (1955).
Câu 13. Vì sao từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), Mỹ và Liên Xô đối đầu gay gắt?
A. Khác nhau về mục tiêu và đường lối chiến lược.
B. Do những mâu thuẫn trong hội nghị I-an-ta (1945). 
C. Mâu thuẫn gay gắt về vấn đề thị trường, thuộc địa. 
D. Sự cạnh tranh gay gắt về ngành công nghiệp vũ trụ. 
Câu 14. Một trong những mục đích của Tổng thống Ních-xơn khi tiến hành chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc, Liên Xô năm 1972 là
A. hạn chế sự giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô cho Việt Nam.
B. nhằm bình thường hóa quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
C. tiến hành hợp tác trên diện rộng với Liên Xô và Trung Quốc.
D. ký các hiệp ước đối tác chiến lược về kinh tế và quốc phòng.
Câu 15. Cuộc chiến tranh cục bộ nào sau đây thể hiện rõ nét nhất mâu thuẫn hai cực, hai phe trong Chiến tranh lạnh (1945-1991)?
A. Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).                           B. Chiến tranh sáu ngày (1967).
 C. Chiến tranh Việt Nam (1945-1975).                            D. Chiến tranh Trung - Ấn (1962)
Câu 16. Mục đích chủ yếu của Mỹ khi triển khai chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới  thứ hai đến kết thúc Chiến tranh lạnh là
A. bá chủ, lãnh đạo thế giới.                               C. khống chế Đức, Ý, Nhật.
B. tiêu diệt các nước Tây  Âu.                            D. bảo vệ các nước đồng minh.
Câu 17. Trong Chiến tranh lạnh (1947-1989), vì sao Mỹ và Liên Xô tránh xung đột trực tiếp về quân sự?
[bookmark: _GoBack]A. Cả Mỹ và Liên Xô đều không đủ lực lượng chiến đấu. 
B. Ngăn ngừa nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh thế giới mới. 
C. Liên Xô đã khủng hoảng kinh tế, chính trị trầm trọng. 
D. Sự phản đối chiến tranh của nhân dân Mỹ và Liên Xô.
Câu 18. Đâu là một trong những nguyên nhân Mỹ và Liên Xô quyết định chấm dứt cuộc Chiến tranh lạnh (1947-1989)?
A. Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản, Tây  Âu.   B. Các nước Cộng hoà trong liên bang đòi ly khai. 
C. Nước Mỹ khủng hoảng kinh tế, chính trị sâu sắc.
D. Nhân dân hai nước đều phản đối Chiến tranh lạnh.
Câu 19. Nội dung nào không phản ánh đúng bản chất của Chiến tranh lạnh? 
A. Do Mỹ phát động nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. 
B. Đối đầu cùng thẳng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 
C. Là cuộc đổi đầu trực tiếp trên lĩnh vực quân sự giữa hai nước Xô - Mỹ.
D. Thế giới đã bị chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 
Câu 20. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cục diện hai cực, hai phe sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ. 
B. Mâu thuẫn về vấn đề thị trường và thuộc địa của các nước tư bản chủ nghĩa.
C. Trật tự thế giới có quá nhiều mâu thuẫn của các nước bại trận và thắng trận.
D. Ý muốn tiêu diệt Liên Xô của giới tư bản ở Mỹ để độc chiếm nguồn dầu mỏ.
Câu 21. Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất để lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc Chiến tranh lạnh là gì?
A.Khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa hai phe- TBCN và XHCN.
B. Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu.
C.Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, có nguy cơ bùng nổ chiến tranh.
D.Xuất hiện các cuộc chiến tranh cục bộ ở nhiều khu vực : Đông Nam Á, Triều Tiên.
Câu 22. Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau CTTG 2 là
A.góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự 2 cực Ianta.
B.thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt chiến tranh lạnh với Liên Xô.
C.góp phần hình thành các liên minh kinh tế-quân sự khu vực.
D.thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước XHCN.
Câu 23. Mối lo ngại lớn nhất của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A.nội chiến Quốc-Cộng kết thúc, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.
B.Nhật Bản, Tây Âu vươn lên thành trung tâm kinh tế-tài chính lớn của thế giới.
C.Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền của Mĩ.
D.chủ nghĩa xã hội mở rộng, trải dài từ châu Âu tới phía đông châu Á.
Câu 24. Sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lí của người dân nước Mĩ trong thế kỉ XX là gì?
A.Di chứng từ cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.B.Sự sa lầy của quân đội Mĩ trên chiến trường Irắc.
C.Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở nước Mĩ.                          D.Tổng thống Mĩ- Kennơđi bị ám sát.
Phần II. Trắc nghiệm Đúng-Sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Từ ngày 4 đến 11 tháng 2 năm 1945, tại thành phố I-an-ta (Liên Xô) đã diễn ra hội nghị giữa ba cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh. Hội nghị đưa ra nhiều quyết định quan trọng: Thống nhất mục tiêu chung trong việc tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản; thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh quốc gia tế; thỏa thuận về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở các nước lớn, chủ yếu là giữa Liên Xô và Mỹ ở châu Âu và châu Á sau chiến tranh... Những quyết định của Hội nghị I-an-ta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc tại Hội nghị Pốt- đam (Đức), tháng 7/1945 đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới.
a. Liên Xô, Mỹ, Anh là ba cường quốc đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2. 
b. Hội nghị I-an-ta và Pốt-dam đã tạo ra khuôn khổ của một trật tự thế giới mới với sự chi phối của hai siêu cường Liên Xô và Mỹ. 
c. Hội nghị I-an-ta diễn ra khi chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc hoàn toàn. 
d. Hội nghị I-an-ta thực chất là Hội nghị phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận sau khi chiến tranh kết thúc.
Câu 2. Đọc đoạn từ liệu sau đây:
Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, thế giới đã xuất hiện nhiều cuộc chiến tranh cục bộ và xung đột: chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp (1945 - 1954), chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ (1954 - 1975)....; khủng hoảng Xuy-ê (1956), khủng hoảng Béc-lin (1961), khủng hoảng tên lửa ở Cu-ba (1962), Xung đột giữa hai bên dẫn đến nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân.
a. Chiến tranh lạnh là cuộc chiến tranh không có xung đột quân sự trực tiếp giữa Xô và Mỹ. 
b. Các cuộc "chiến tranh ủy nhiệm trong khuôn khổ Chiến tranh lạnh đã nổ ra ở nhiều nơi.
c. Chiến tranh lạnh đã dẫn tới việc vũ khí nguyên tử được sử dụng, ví dụ ở Nhật Bản 1945. 
d. Tất cả các cuộc chiến tranh ở thế kỷ XX đều bị ảnh hưởng, chi phối bởi Chiến tranh lạnh.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
 Ngày 13/8/1961, một bức tường bê tông đọc theo biên giới Tây Béc-lin đã được đựng lên để ngăn cách Đông Đức và Tây Đức. Tồn tại trong gần 30 năm, bức tường Béc-lin được biết đến với nhiều tên gọi như: “Biên giới bên trong nước Đức", "rèm sắt" và từng được xem là biểu tượng của Chiến tranh lạnh. Đây cũng là một trong những nơi biểu hiện tình trạng căng thẳng của trật tự thế giới hai cực, đối đầu giữa hai phe.
a. Tư liệu  nói về bức tường Béc- Lin. 
b. Bức Tường Béc Lin sụp đổ  chiến tranh lạnh chấm dứt .
c. Nước Đức bị chia làm hai quốc gia là biểu hiện rõ nét nhất sự đối đầu hai phe ở châu Âu.
d. .Nước Đức bị chia cắt là do quyết định của Hội nghị Ianta.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau
“Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản; ở bán đảo Triều Tiên lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới, quân đội Liên Xô đóng quân ở miền Bắc và quân đội Mĩ đóng quân ở miền Nam; Trung Quốc cần trở thành quốc gia thống nhất và dân chủ, quân đội nước ngoài rút khỏi Trung Quốc. Chính phủ Trung Hoa dân quốc cần cải tổ với sự tham gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đảng phái dân chủ, trả lại cho Trung Quốc vùng Mãn Châu, đảo Đài Loan và quần đảo Bành Hồ”. 
 a) Sau Chiến tranh thế giới II, Liên Xô không có khu vực đóng quân ở châu Á.
 b) Hội nghị Ianta đã chia Triều Tiên thành 2 quốc gia với 2 chế độ chính trị đối lập.
 c) Hội nghị Ianta đã mở ra điều kiện thuận lợi cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc.
d) Quyết định của Hội nghị Ianta về Trung Quốc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc nội chiến Quốc – Cộng (1946-1949) ở Trung Quốc.

